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KẾ HOẠCH
ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng;
Căn cứ Thông tư số 30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BNNPTNT-BCT- BTTTT ngày 12/12/2012 của Liên Bộ Lao động-TB&XH, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg; Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng;
Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Phúc: số 1315/QĐ-UBND ngày 4 tháng 5 năm 2017 về Phê duyệt mức hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho lao động Vĩnh Phúc theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg, Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; số 1316/QĐ-UBND ngày 4 tháng 5 năm 2017 phê duyệt Danh mục 29 nghề, chương trình đào tạo và mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng;
Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017 - 2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề để tạo việc làm, chuyển nghề, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống cho lao động nông thôn; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
2. Yêu cầu
Gắn đào tạo nghề cho lao động nông thôn với các Chương trình giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh và các chương trình kinh tế - xã hội khác.
Không tổ chức dạy nghề cho lao động khi chưa xác định được nơi làm việc và mức thu nhập với việc làm có được sau học nghề.
II. MỤC TIÊU
1. Giai đoạn 2017 - 2020 đào tạo và hỗ trợ học nghề sơ cấp và dưới 3 tháng cho 19.435 lao động, trong đó chia ra:
- Theo nhóm nghề: Nghề nông nghiệp: 12.629 lao động; nghề phi nông nghiệp: 6.806 lao động
- Theo trình độ: Trình độ sơ cấp: 11.838 lao động; dưới 3 tháng: 7.597 lao động.
Chi tiết phân bổ chỉ tiêu đào tạo của từng huyện thị, theo từng nghề tại Biểu số 1, 2 ban hành kèm theo Kế hoạch.
2. Sau đào tạo, có từ 80% số người học có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn.
III. NHIỆM VỤ CHÍNH
1. Tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm cho lao động nông thôn
Tổ chức tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dạy nghề, tạo việc làm; các mô hình, cá nhân điển hình trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên các phương tiện thông tin đại chúng, ấn phẩm truyền thông.
Thực hiện tốt công tác định hướng, tư vấn nghề để người lao động lựa chọn nghề học phù hợp.
2. Thực hiện khảo sát, rà soát nhu cầu học nghề
Hằng năm, khảo sát, rà soát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn, nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp để điều chỉnh, bổ sung danh mục nghề đào tạo, xây dựng kế hoạch đào tạo, định hướng, tư vấn học nghề cho người lao động phù hợp với tình hình thực tế địa phương.
3. Tổ chức đào tạo nghề đảm bảo hiệu quả về giải quyết việc làm và chất lượng đào tạo
Đào tạo trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng các nghề trong danh mục quy định của tỉnh phù hợp với nhu cầu học nghề của người lao động, nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và yêu cầu của thị trường lao động, phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đáp ứng nhiệm vụ tái cơ cấu ngành, lĩnh vực và giảm nghèo bền vững.
Rà soát, lựa chọn các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh đủ điều kiện dạy nghề đưa vào danh sách các đơn vị tham gia đào tạo nghề cho lao động của tỉnh theo kế hoạch hàng năm.
Thực hiện các mô hình có sự phối hợp 3 bên: cơ sở đào tạo, người học và doanh nghiệp; gắn với phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương; vừa đảm bảo chất lượng đào tạo vừa đảm bảo việc làm cho người lao động sau đào tạo.
4. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề đối với các cơ sở dạy nghề công lập
Thực hiện rà soát cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề đối với các cơ sở dạy nghề công lập, đặc biệt các trung tâm giáo dục nghề nghiệp cấp huyện.
Đầu tư, sử dụng hiệu quả kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo.
5. Phát triển chương trình, giáo trình dạy nghề
Biên soạn và ban hành chương trình, tài liệu dạy nghề ngắn hạn dưới 3 tháng nhóm nghề nông nghiệp sát với thực tiễn của tỉnh để thực hiện thống nhất chung trong toàn tỉnh.
6. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề
Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề đảm bảo về số lượng và chất lượng, nhất là tại các trung tâm dạy nghề cấp huyện, trung tâm dạy nghề của các tổ chức xã hội, hội đoàn thể.
Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề, đảm bảo 100% giáo viên tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn đạt chuẩn theo quy định hiện hành.
7. Hỗ trợ lao động nông thôn học nghề
Thực hiện việc hỗ trợ kinh phí học nghề cho người học đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.
8. Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện
Theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.
Đột xuất và định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện.
IV. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp trong việc triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm ở địa phương; huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, từ cấp xã, huyện, tỉnh; phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan và có sự phối hợp chặt chẽ trong thực hiện.
Tập trung chỉ đạo, định hướng cho các địa phương tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, với yêu cầu của thị trường sử dụng lao động và với chương trình xây dựng nông thôn mới.
2. Công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề, hướng nghiệp
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội nói chung và lao động nông thôn nói riêng về vai trò của đào tạo nghề đối với tạo việc làm mới, việc làm thêm, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở nông thôn.
Tổ chức lồng ghép các hội nghị cấp tỉnh, huyện, xã tuyên truyền, tư vấn việc làm cho lao động nông thôn.
Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục riêng trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh về công tác đào tạo nghề.
Thực hiện tốt công tác hướng nghiệp cho học sinh THCS, THPT để học sinh chủ động lựa chọn các loại hình học nghề phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mình và nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp.
Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các tổ chức hội đoàn thể chủ động tuyên truyền, tư vấn về học nghề, việc làm cho người lao động tại địa phương.
3. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo nghề
Tăng cường các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo nghề, bao gồm:
Phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý đủ về số lượng, cơ cấu ngành nghề và đảm bảo đạt chuẩn quy định; Huy động người dạy nghề (cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, người lao động có tay nghề cao tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các trung tâm khuyến nông ... tham gia dạy nghề lao động nông thôn).
Các cơ sở dạy nghề trên cơ sở chương trình đào tạo của Bộ Nông nghiệp & PTNT và của Tổng cục Dạy nghề đã ban hành, tổ chức xây dựng giáo trình, tài liệu đào tạo chi tiết các nghề đảm bảo được mục tiêu đào tạo theo quy định về khối lượng kiến thức, kỹ năng nghề, các kỹ năng cần thiết khác, yêu cầu năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp và phù hợp với khung trình độ quốc gia, tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.
Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo tại các cơ sở đào tạo đảm bảo hiện đại, đồng bộ, đáp ứng được chương trình đào tạo các nghề.
4. Hoạt động quản lý nhà nước về đào tạo nghề
Chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đào tạo nghề các cấp (Phòng Quản lý đào tạo nghề của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố).
Công tác giám sát, kiểm tra các hoạt động dạy nghề phải được thực hiện thường xuyên ở tất cả các khâu và ở tất cả các cấp, nhằm kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh hoặc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, để có những biện pháp chỉ đạo phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
5. Giải pháp về xã hội hóa
Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng tham gia phát triển đào tạo nghề cho lao động.
Huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển đào tạo nghề: ngân sách nhà nước, nguồn vốn nước ngoài, các doanh nghiệp, cá nhân và nguồn tài trợ khác.
6. Giải pháp về tổ chức thực hiện
Phân công, phân cấp rõ ràng trách nhiệm và thẩm quyền của các cấp, các ngành có liên quan trong thực hiện công tác dạy nghề cho lao động nông thôn. Phát huy vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội, nhất là trong công tác tuyển sinh học nghề.
Thực hiện đa dạng hóa hình thức và cách thức đào tạo nghề phù hợp cho lao động nông thôn. Tổ chức đào tạo theo các mô hình: đào tạo nghề để tạo việc làm tại chỗ; đào tạo nghề theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp, đưa người học vào thực hành thực tập tại doanh nghiệp...
Các cơ sở dạy nghề cập nhật kịp thời thông tin về thị trường lao động, nhu cầu sử dụng lao động, ngành nghề để có kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Chủ động phối hợp với UBND cấp xã, các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh để làm tốt công tác tuyển sinh đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp thông tin về nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề về quy mô, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu trình độ cho các cơ sở dạy nghề; tổ chức xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề, tham gia vào quá trình phát triển chương trình dạy nghề, quá trình đào tạo … và tạo điều kiện cho người học thực tập thực tế, đồng thời tiếp nhận lao động có tay nghề vào làm việc tại doanh nghiệp
V. KINH PHÍ
1. Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch: 56.916.896.000 đồng (ngân sách tỉnh), Trong đó chia ra:
1.1. Kinh phí hỗ trợ học nghề: 56.763.446.000 đồng.
1.2. Kinh phí biên soạn tài liệu dạy nghề nông nghiệp dưới 3 tháng: 153.450.000 đồng
2. Chi tiết phân bổ kinh phí theo đơn vị thực hiện, nội dung thực hiện tại Biểu số 3-7 ban hành kèm theo Kế hoạch.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Các sở, ngành: Lao động-TB&XH, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, các phòng chuyên môn cấp huyện (Phòng Lao động-TB&XH, Phòng Nội vụ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa Thông tin, Phòng Tài chính-Kế hoạch), các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan liên quan căn cứ vào trách nhiệm quy định tại Thông tư số 30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BNNPTNT-BCT-BTTTT ngày 12/12/2012 của Liên Bộ Lao động-TB&XH, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông và các văn bản có liên quan để triển khai thực hiện. Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, nhu cầu kinh phí thực hiện Kế hoạch hằng năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn các sở, ban, ngành có liên quan; cơ quan chuyên môn cấp huyện hằng năm xây dựng kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn theo quy định hiện hành;
Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng phương án phân bổ kinh phí thực hiện Kế hoạch, trình Ủy ban nhân dân tỉnh;
Hàng năm, trên cơ sở Quyết định số 1315/QĐ-UBND, số 1316/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh và tình hình thực tiễn địa phương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện rà soát, xác định danh mục nghề đào tạo (nông nghiệp, phi nông nghiệp), tổng hợp danh mục nghề đào tạo, mức chi phí đào tạo cho từng nghề trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
Hướng dẫn các cơ sở dạy nghề xây dựng, phê duyệt chương trình, giáo trình dạy nghề phi nông nghiệp trình độ sơ cấp vào đào tạo dưới 03 tháng theo quy định;
Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng Hướng dẫn liên ngành để hướng dẫn các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện việc dạy nghề và quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ học nghề;
Thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh theo quy định;
Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tình hình thực hiện dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh theo quy định.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Xây dựng kế hoạch, dự toán nhu cầu kinh phí thực hiện dạy nghề nông nghiệp hàng năm, 05 năm, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh;
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định danh mục các nghề đào tạo, nhu cầu học nghề và kinh phí dạy nghề nông nghiệp; xây dựng mức chi phí đào tạo cho từng nghề nông nghiệp trong danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn gửi Sở Lao động-TB&XH tổng hợp;
Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp thông tin về định hướng, quy hoạch sản xuất nông nghiệp làm cơ sở xây dựng kế hoạch hằng năm;
Chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành quản lý biên soạn chương trình, tài liệu dạy nghề nông nghiệp dưới 3 tháng theo danh mục nghề của tỉnh phù hợp với tình hình thực tế và phê duyệt để thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh.
Chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo việc dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.
Kiểm tra, giám sát, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh theo quy định.
3. Sở Công Thương
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khảo sát, xác định nhu cầu lao động trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn;
Chủ trì, phối hợp với cơ quan thông tin, truyền thông để cung cấp thông tin thị trường hàng hóa, hỗ trợ việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp;
Phối hợp kiểm tra, giám sát, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch;
4. Sở Tài chính
Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, dự toán nhu cầu kinh phí thực hiện Kế hoạch giai đoạn và hàng năm; Chủ trì thẩm định phương án phân bổ dự toán kinh phí sự nghiệp để thực hiện Kế hoạch;
Phối hợp với Sở Lao động-TB&XH xây dựng Hướng dẫn liên ngành để hướng dẫn các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện việc dạy nghề và quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ học nghề;
Thẩm định, phối hợp với Sở Lao động-TB&XH trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt mức chi phí đào tạo của từng nghề phù hợp với tình hình thực tế.
Phối hợp Kiểm tra, giám sát, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch.
5. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính tổng hợp nhu cầu kinh phí, đề xuất và trình UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch giai đoạn và hàng năm.
Phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch.
6. Sở Thông tin và Truyền thông
Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng thông tin truyền thông cho các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền; Tuyên truyền các chính sách và tình hình thực hiện các hoạt động của Kế hoạch, các nội dung liên quan công tác đào tạo nghề trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.
Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện bố trí thời lượng tuyên truyền các chính sách và các hoạt động về đào tạo nghề cho lao động nông thôn;
Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền, tư vấn về đào tạo nghề cho lao động nông thôn cho cộng tác viên, cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền;
Phối hợp kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch.
7. Sở Giáo dục và Đào tạo
Nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông để học sinh có thái độ đúng đắn về giáo dục nghề nghiệp và chủ động lựa chọn các loại hình đào tạo nghề sau khi tốt nghiệp giáo dục phổ thông.
8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã
Đề xuất danh mục nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp; Rà soát, nhu cầu học nghề của lao động trên địa bàn, xây dựng kế hoạch đào tạo nghề giai đoạn, hàng năm và dự kiến kinh phí thực hiện gửi Sở Lao động Lao động-TB&XH để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh;
Giao nhiệm vụ và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức đặt hàng đào tạo (Phòng Nông nghiệp hoặc phòng Kinh tế đặt hàng đào tạo nghề nông nghiệp, phòng Lao động -TB&XH đặt hàng đào tạo nghề phi nông nghiệp) và hỗ trợ học nghề sơ cấp và dưới 3 tháng cho lao động trên địa bàn theo hướng dẫn của liên Sở Lao động-TB&XH và Sở Tài chính đảm bảo chất lượng và hiệu quả đào tạo; Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch trên địa bàn;
Chỉ đạo cơ quan, đơn vị tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương triển khai hoạt động tuyên truyền về đào tạo nghề.
Đảm bảo các điều kiện về biên chế cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề, cơ sở vật chất cho cơ sở dạy nghề công lập trực thuộc để thực hiện dạy nghề theo kế hoạch;
Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở dạy nghề có đủ điều kiện tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn.
9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên:
Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham gia kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động dạy nghề cho lao động của tỉnh.
Phối hợp tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đào tạo nghề; vận động các thành viên của tổ chức tham gia học nghề; tư vấn miễn phí về dạy nghề, việc làm.
Trên đây là Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017 - 2020. Yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch. Định kỳ, 6 tháng, hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định./.
	Nơi nhận:
- Bộ Lao động-TBXH (b/c);
- Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CPCT, CPVP
- UB MTTQ VN tỉnh, các Đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, TP, thị xã;
- Lưu: VT; VX1, NN3 (Tr52b).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
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CHI TIEU KE HOACH PAO TAO SO CAP, DUGI 3 THANG 2017-2020 THEQ HUYEN Til]

(Kém theo K& hoach s6:)T1J/KH ngayldli.thing £ndm 2017 ciia UBND tinh Vinh Phiic)

S A -
S o 11 \\\ |\ Nam2017 (ogui) | Nm2018(ngedi) | Nim 2019 (ogudi) | Nam 2020 (uguis) T“::II;[;:;;;T!“
k‘:,:\. “,'(- T _w 2isq chp |<3 thangl Ting | S0 chp <3 thing| Téng | Socdp |<3 thing] Téng | Socdp [<3ihang| Téng | Socdp [<3ihiup| Téag
I |Nghddidn 638 1847 2485] 1495] 1979| 3474{ 1450] 1835] 3285 1449] 1936] 33us| so32] 7597 12629
1 [Thanh phé 283  328] et} 291 333 624 204 343 637] 264 a4t 674l 1132] 1414|2540
2 |Thixa Phic Yén 0 0 ol 773 99| 877l 697 33 780 725 34] 09 2200 266] 2400
3 |Huyén Vinh Tudmg 25] 1200 14s] 25|  120] 145] 25 120 145 25 120  145]  100] 450 5800
4 |Huyén Yén Lac 30] 2100 240] 90 420 s10f eof 420] stol 9o  3se]l  4s0] 300 1440[  $740
5 |Huyén Tam Duong 156 624f 780f 3]  302] 333 42 e 1M 0 57 571 2291 1052l 12xi
6 |Huyén Lép Thach 32 84l 116] 150] 2s6] 40s] 18s] 322] so7] 230 388 e8]  s97{ wwsol 1647
7 |Huyén Séng Lé 771 300l 377f 75| 295] 370] 67|  313] 3s0]  70]  32s]  395]  2e9] 1233]  1s22
8 [Huyén Tam Pao 381 105] 140 35 10s] 140l 35|  10s] 140] 35 1os]  td0]  140] 420 560)
9 [Huyén Binh Xuyén 0 76 76l 20 49 69 15 60f 75 10 57 67 as| 242 287
II_|Nghé Phi ndng nghiép| 1610 ol 1610] 1630 o] 1630 1741 o] 1741] 1825 o] 1825] 6806 o 6806
1 |Thanh phé Vinh Yén 95 [ o5] 95 of 95| 95 of os] 95 0 95| 380 0 180
2 |Thi xa Phic Yén 0 0 ol 187 of 147 154 ol 154 133 of 13| 439 NIRED
3 [Huyén Vinh Tudng 180 o] 180] 180 of 80 180 ol 180] 130 ol 130 670 o] 670
4 |Huyén Yén Lac 540 of s40] 450 o] 450l 4s0 o 4sol 4s0 o] 4s0] 1890 of 15w
5 |Huyén Tam Duong 91 0 o1] 45 of 451 21 ol 2 19 0 9 176 0 176
6 [Huyén Lip Thach 399 of 399] 1365 0] 1366] 478 of 473] o608 o] o8] 185) o] 185
7_|Huyén Séng Lo 125 o] 125 134 of 134] 148 of 143 170 o] 170] 57 of 57
8 |Huyén Tam Pao 175 ol 15l 175 o 175] 175 of 175 175 of 75| 700 I
9 [Huyén Binh Xuyén 5 [ 5] ag of 38 40 of 40] 40 0 a0 123 0 123
I |Cjng hai nhém nghe | 2248] 1847 409s| 3125 1979] S104) 3191 1835 5026] 3274] 1936] s5210] 11838] 7597] 9435
1 |Thanh phd Vinh Yén 378]  328] 706] 38|  333] 719 389]  343] 732] 3500  ar0f  7eo| 1512] 1414] 2926
2 |Thj x3 Phiic Yén 0 0 o] 925 9ot 1024] 851 83 934] 863 g4]  047] 2639] 206 2905
3 |Huyén Vinh Tudmg 205 120] 323] 205 1200 325] 205 120 325 ass| a20)  275]  770]  430f 1250
4 [Huyén Yén Lac s70]  210] 780l 5400 4200 960] 540 420 960] s40] 390l 930} 21900 1440 3630
5 |Huyén Tam Duong 247 624 g7l 76|  302] 378] 63 69 132 19 57 76[  405] res2| 1457
6 _|Huyén Lap Thach 431 g4 515 516 256] 772] 663]  322] 985 838 388l 1226] 2448] 1050] 3498
7 |Huyén Song L5 2028 300] s02] 2090 295{ so4l 215 313] 528 240] 325l sasf  seal 1233] 20w
8 |Huyén Tam Béo 210 105F  315) 210 105l 21s] 210 10s] 315 210 105] 3s]  s40] 420 1260
9 ]Huyén Binh Xuyén 5 76 81 58 49l 107 55 ERE R 571 w7l e8] 242 410
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cHI TIEU SO CAP VA DUDN 3 THANG PHAN THED NGHE
{kérn theo K& hogch s&?f@KH-UBND ngawlfthéng.fonbm 2017 cia UBND tinh)

TONG TAT CA CAC HUYEN TH]

Nim 2017 Nam 2018 Nim 2019 Niim 2020 Thng
TT Nghé dao tao i Dol (noudi e giai dogn 2017-2028
S¢ | <3 So | <3 ] & So | <3 S0 | <3 So | <3 1
cép | thin téng cip | thing 1ong cép | théng téng cip |1 téng cip | théng tong

1_|CAC NGHE NONG NGHIEP 638| 1847 2488] 1495] 1979 3474] 1450] 1835] 3285] 1449 1936] 3385] 5032] 7597 12629
1 _{Nuébi vi phdng tri bénh cho lon 173] 4130 s86] 432] 397] 829 401] 394] 795] 380{ 450] 840| 13861 1664] 3050
2 |Nubi va phong tri bénh cho irdu, bd 971 165] 262] 122] 203] 325] 125] 211] 336 129 2247 353| 473| 803 1276
3 |Nubi va phong trf bénh cho gi 1751 299] 474] 407] 297 704 399 304 703 391] 321 712] 1372] 122 2593
4 |Trong va nhin gidng ném 0] 116} 116 0] 115] 115 0] 124] 124 0f 126] 126 0] 48 481
5_|Vi nhn giéng hoa o8 8l o of of o 3 5 o e 6 o 19 19
6 |Trong Rav an toin 64| S11) 575] 305] 491 796[ 299 3R1] 680] 317[ 349 666{ 85| 1732] 2717
7_|Nusi thim canh thiiy san nuée ngot 0 54| 4] 0| =®3] 83 0] @8] 81| 0 80| 80| 0| 298] 298
3 |Quan 1Y djch hai téng hop 49 31 80 49 29 78 49 27 76 49 28 77| 196] 115 311
9 |Sir dung thude the y trong chin nubi 80] 250] 330] 180] 364 S44] 177[ 308] 485] 183 342] 5251 620] 1264 1384
11 |CAC NGHE PRI NN 1610] 0] 1610| 1630 0 16381 1741 0 1741 1825 ] 1825] 6306 0] 6805
1 _|Thiét ke tao mau tée 11 0 11 60 0 60| 69 0] 69 &2 0 62 202 [ 202
2 |Han dién 232 0] 232] 198 0] 1I98] 219 ol 2191 230 Q] 2304 879 0 879
3 K¢ thufit b hin ndng thon 85 ] 85 73 0 73 65 0 63 62 0 62| 285 0 285
4 |Ngudi cin bin 60 0 50 60 0 60 60 0 60 33 0 35§ 215 0 215
5 |Tign ren 35 0 35 34 1) 34 32 0 32 3 0 31] 132 0 132
6_|Sira chita co dign nbng thén 136 0] 136] 224 0] 224] 246 0] 246| 268 0] 268] 874 0 874
7 |Sira chiva dién thoai di déng 47 0 47 51 0 51 47 ] 47 4% 0 48] 193 0 153
§ i cb03 ¥, dhe VCD, DVD vi dlle k9 ik o4 35 0 85 80 (¥ 80 82 ¢ 82 g7 0] 37 334 0 334
9 {Sim chita bo trl bl Ienh v didu hba phikt &4 (¥4 4 62 76 ] 76 73 [ 73 53 0 53] 264 0 264
10 |L3p &5t ditn ndi that 131 0] 13 121 0] 121 136 o] 138 159 0] 159] 547 0 547
11 |Sira chita mdy tinh Ehin cing 104 Of 104/ 115 o] 1151 133 0f 133] 145 Ol 145] 497 0 497
12 |Méc thii cong 122 0] 122 S0 & 90 90 0 20 90 G 901 392 0 392
13 {Ren thi cng 120 0] 120 9 0 91 91 G 91 90 0] 90j 392 [1] 392
14 |Dan lit thi cdng 81 0 81 78 0 78] 92 0] 92 122 of 1221 373 0 373
L5 sta chta, Tip at mang chp thok autc gia dish 75 0] 751 64 O 641 69 of 69 76 0] 76] 284 0 284
16 |Han hoi va Inox 43 O 45 42 {} 42 45 0 45 50 0 50 182 0 182
17 |Sira chita trang thiét bj nhiét gia dinh 83 0 83 83 0 83 98 0f 98] 118 0| 118 382 0 382
18 [Sira chvta quat, dng cor didn va on dp 26 0 26 20 0 20 24 0 24 29 ] 29 59 0 9%
19 |Lip ddt dién cho co s& $in xuat nhéd 3 ] 5 5 ¢ 5 5 0 3 5 0 5 20 [ 20
20 K% thuit gia c&ng‘ ban ghe 63 0 65 65 0] 65 65 0 63 65 0 65| 260 1] 260
Il |TONG HAI NHOM NGH 2248 1847] d09s| 3125 1979] s104| 3191} 1835] S026] 3274] 1936] S5210]11838] 7597] 19438








CHI TIRU SO CAP VA DUGIL 3 TITANG PHAN THEO NGIE
(Kém theo Ké hogch sél JKH-UBND ngéy;f.-lflh{ln%é.ni\m 2017 ctia UBND tinh)
N

THANH PBO VINH YE
Niim 2017 Nim 2018 Nim 2019 Nam 2024 Tong
T news! eyt § i giai dogn 2007-2024
8o | <3 So | <3 | .» So | <3 x So | <3 | .» 4 <3 ;
cin | thim tbng chp | thin ong Ao | thia tong chp | thing tong | Socip thing tng

I 2831 328 61| 2911 333] 624] 294] 343} 637 264] 410 674] U132} 1di4] 2540
1 731  8s| 1s8] 78] 93] 171 0] 99| 179] 50| 163 213] 281 440 7
2 [Nudi va phdng trj bénh cho triu, bd 25) 25| _so| 25| 25| 50 25 25 s0f 25 25 5o Mo] lon) 200
3 |Mudi vi phong trj bénh cho ga 551 eol 115] 55| 63 11g]  se|  sol 18] sl a0 qnel 2221 243 465
4 _[Trong va nhin gidng nim 10] 10 w010 0] 10 1o] 10 a 40 I
5 Vi nhfin giong hoa 1] 0 0 0 1] 0 i
6 _[Trong Rau an ton 64] 831 147]  66] 76l 142] 66| &3] 149 66| 86 152] 20621 3281 590
7_INubi thim canh thiy sin nudc ngot 0 0 0 0 0 0 [0
8 |Quan Iy dich hai tang hop 14  14] 28] 14l 14 28] 14| 4] 28] 14l 14| 28 56 56 142
9 |8t dung thudc thi y rong chin nubdi 521  sif to3]  S3l s tos] s3] 52| 105f s3] s3] 10§ 211 207] 418
II [CAC NGHE PHI NN 95 0 98] o5 o 95| os ol 95| 95 of os] 380 NIEET
1 {Thiét ke tao mau tic 4 4 4 4 4 4 4 4 16 16
2 |Han dién 1] 0 [} 0 0 [}]
3 |K¥ thuit b han ndng thon 15 15] 151 - 15 15 15] 15 15 60 ot
4_|Ngubi clin ban 0 0 0 0 ] 0
$ |Tién ren [1] O [i] [i] 0 0
6 _|Sira chita co dién ndng thén 21 21 21 21 21 21 21 rdl B4 84
7_|Sira chita dién thogi di d4ng 8 g 3 8 3 8 ] ] 32 32
8 smahmahvcn.wnuahnmd 0 0 {} 0 0 (]
G [Sirs chvira ko 12 ti Iy v diku hom nhide 89 0 0 0 1] 0 }
10 |Lip a4t dién ndi thit 5 15 15 15 15 15 15 15 60 ol
11 |Sira chita mdy tinh phén cimg 10 10 10 19 10 10 10 10| 40 0
12 [Méc thi cdng 0 0 0 0 ] 0
13 |Ren thi cong 0 0 0 ] 0 [
14 {Pan 15t thi cong 2 2 2 2 2 2 2 2 [ %
15 |5érn chim, tip d# mang clp thok russc gia dinh 5 5 5 5 5 5 5 5 200 20
16 |Han hoi va Inox 0 0 0 0 0 i}
17 |Sira chira trang thiét bj nhiét gia dinh 5 5 5 5 5 5 5 5 20 20
18 |Sia chita quat, ding co dién va on dp 5 5 s 5 5 5 5 5 20 20
19 ILép dat dién cho co s san xudt nhd 5 5 5 5 5 5 5 5 20 20
20 IK.% thuiit gia can%ﬁghé 0 [ 0 0, 0 0
1I_TONG HAI NHOM NGHE 378 328] 7060 386l 333] 7190 389 343] 732|359l 4u0] 7ey|  BSi2]  1di4) 2926

la-







Bitu of 2

oHl TiEU 5O CAP VA DUON 3 THANG PHAN THEO NGHE
(Kém theo K& hoach s6:F{7KH-UBND ngay«d.thang.£.nim 2017 clia UBND tinh)

THI XA PHUC YEN
Nim 2018 Nim 2019 Nim 2020
T Neghd dao tao ; e ‘noudi gisi dogh 2017-2020
So So | <3 Se | <3 So
cdp | cdp | théng, tng clp | thing chp | tbng
I_{CAC NGHE NONG NGHIEP o) 778 697 83[ 780] 725 84 2200} 2466
1_{Nubi va phéng trj bénh cho lon of 278 264 264] 262 804 342
2 _|Nubi va phong trj bénh cho tdu, b 0 0 0 0
3 |Nudi va phong trj bénh cho ga o] 279 226 226 248 753 753
4 _|Trong va phén giong nam 0 9 9 9 0 24
5_|Vi nhfin piong hoa 0 0 0 0
6 _|Trong Rau an todn of 167 1531 59 212 181} 22 431 598
7 |Muéi thim canh thiy sin nude n 0 0 0 0 0
$ |Quan 1§ dich hat tong hep 0 { 0 0 0
9 |Six dung thudc thi v trong chin nudi of 54 54 15[ 69] 54 53 162] 87 249
11 |CAC NGHE PHI NN o 147 147 154 0] 154] 138 0 439 o] 439
1 [Thiét ké tao miu t6¢ D 53 58] 50 158 ol 158
2 [Han dién 0 ] 2 ] 3 8] 24 ol 24
3 thuit gé hin abng thén 1} 0 [i] 0 [1] 1]
4 [Ngubi cin bin ) 0 0 0 0 0
5 |Tiénren [V} [1} 0 [1] [1] 0
6 |Stra chita co dién néng 1han 0] 68 69 69] 61 61] 198 of 198
7 |Sira chita dién thoai di ddng o 10 8 3 3 8 26 of 26
8 fom o Tivi, Sy YCD, DVD vi tha k5 o o8 0 0 1] 0 0 0 0
O[5 chron b 1t kanh vik i bia white 4 [i} 0 [i} 0l 0 0 0
10 |% %t di% fi thés 0 0 0 of 0 1] 0
11 ISira chiva mdy tinh phéin ci of 1 11 11 11 11 11 33 0 33
12 [Mée thit edng 0 0 0 0 0 0 0
13 [Ren thi ¢ong 0 0 ] 0 ] ) 0
14 |Ban 14t thi cong 0 0 0 o 0 0 0
15 |sam chin, lip 84 mang chp thodl nude gia dinh 0 [1] 0 0 Q 0 ]
16 |Han hoi va Inox 0 ] 0 0 0 0 0
17 [Stra chi¥a trang thiét bj nhiét gia dinh 0 0 0 [ 0 0 ]
18 |Stra chita qugt, dong co dign vi on ip 0 0 0 [V} 0 0 0
19 |Lip dat dién cho ¢o $0 san xuat nhd 0 0 0 0 0 ] 0}
20 {K¥ thuit gia cdng bin ghe 0 0 1] 0 1] 0 i}
WT%NG HAI NH%M NGHE ol 925 1024] 851 83| 934] 863] 84 94'# 2639 266 2905







Bifu sé 2 CHi TIEU SO’ CAP VA DU'GH 3 THANG PHAN THEO NGHE
Py il (Kém theo K& hoach s/ HI/KH-UBND ngay.df théng.£. ndm 2017 cita UBNI tinh)
%}"--;‘g;- N HUYEN VINH TUOGNG
N/ %%’ Nim 2017 Nim 2018 Nam 2019 Niim 2020 Tony
TT E e N hed tao - n?g\,-l - f : i < nm:f,i = lmgyi Sgini.lmpn ;mmuzl
i T, L f ) O o < 3 o < < 2 Su < z
\y. .E""‘:*%:‘ //; cfip | théng éng cip | thdn tong cip | thing téng cip | thing tong cip | than rg
1_[CAC NGHE NONG NGHIEP 25| 120] 145] 25| 120] 1451 25| 120] 145 25| 120] 145 1%»" T ED
1_|Nudi va phong trj bénh cho lon 250 25 25| 25 2525 251 25| __O_1e0f 10
2 |Nusi va phdng trj bénh cho triu, bd 25| 25| so| 2] 25| sol 25[ 251 " sof 25 251  s¢l o] o PITL
3 INugi va phéng trj bénh cho ga [ g 0 1] 1] 0 [
4 |Trong vi nhin giong nam 0 Q 0 0 I ] 0
5 |Vi nhén gibng hoa 0 0 0 0 i) ] 0
6 _[Trong Rau an todn 01 s0 50 50 50] S0 501 50 9] 200 200
7 _[Nusi thim canh thity sén medc ngot 0 0 0 0 0 0 0
8 [Quan Iy dich hai t3ng hop 0 0 0 0 0 0 0
9 |Sir dung thuc thit y trong chin nubi 200 20 20] 20 20 20 200 20 6] %0 R0
1 |CAC NGHE PHI NN 180 o] 180] 180 o 180] 180 0] 15801 130 o] 130 67 ¢ 70
{1 [Thié k& tao mau toc 1] [ 0 [0 | 1] 1)
2_|Hén dién 25 23] 25 25| 25 25 o] 75 0 75
3 Kith S hian ndng thén 0 0 [i] 1] [} [0} 0
4 |Ngudi can ban 25 251 25 25] 25 25 o] 7 0 75
§ [Tiénren 0 0 { 1] [ 1] u
6 |Stra chira co dién ndng thén 35 35 35 35 35 35| 35 35 140 0 140
7 {Stra chita dién thoai di dong ) 0 0 0 ] 0 )
8 [siw choa Trv, ke VD, DVD v b kst 58 20 20] 20 20 20 20) 20 20 %0 0 %0
9 [5icm chox b 1eh ta 1anh vi didu hoa nhitt 0p 0 il [ } 0 1) [
10 |Lap dat dién ndi that 20 20 20 200 20 200 20 201 80 0 %0
11 |Stia chita mdy tinh phén cimg 0 0 0 0 0 0 I
12 [Méc thi cong ] 0 0 0 0 0 1]
13 |Ren thi céing ] 0 6 1] 0 0 ]
14 |Pan kit thi ¢5: 0 0 0 0 0 0 0
1§ {Sircham, lip dst meng cdp thost nudc gis dinh 25 25 25 25 25 25 25 251 100 1] [
16 |Han hoi va Inox 1] [ 1] 0 1] 0 1]
17 [Sira chira trang thiét bj nhiét gia dinh | 30| 300 30 0] 30 30( 30 30] 120 0 120
18 |Sira chita quat, déng co difn va on dp 1] 0 [1] 0 0 1) 1)
19 |Lip dit dién cho co s san xuat nhé 0 [} [ 1] 0 0 0
20 |K§ thudit gia cdng ban ghé 0 1] ] 0 1) ] 1]
ill [TONG HAI NHOM NGH 2051 120] 325 205 120 325 205] 120] 325 i55[ 120 27s| 770] 80| #2500








Bifusé 2 cHi TIEY SO’ CAP VA DU/ON 3 THANG PHAN THEO NGHE
(Kém theo K& hoach séHJKH-UBND ngayd ¥ thang#..nim 2017 cia UBND tinh)
HUYEN YEN LAC
Nam 2017 Niam 2018 Niim 2019 Nim 2020 Thng
TT Ngbe dio tao newdd e o nendi giai dogn 2017-2022
S | <3 S | <3 So | <3 So | <3 So | <3
cip | thin tong o | thin tbng cip | thin tbng ko | thin téng e téng
I1_|{CAC NGHE NONG NGHIEP 30] 210] 240] 90| 420] si0] 9ol 420 S10] 90| 390] 480] 360{ 2440] 1740|
1_[Nudi v phang tri béah cho lon 00 30 60] 60 0] 60 of 60] 60 o] 210] 210
2_|Nudi va phong trj bénh cho triu, bb 30] 30] 30 e0] 90] 30 60] 90 30] 60) 90f 9o 2i0] 300
3_|Nubi va phong trj bénh cho gi 30] 30| 60f 30] e0] 90f 3¢l 6o 90f 30 60f 90| 1200 210 330
4 |Trong v nhan gibng nim 30 30 60l 60 0| 60 60| 60 of 2100 210
5 _|Vi nhén giong hoa 0 0 0 0 0 0 0
6_|Trong Rau an todn 30 30f 30] 60f 90l 30 60f 90 30 e v0f S0} 216] 300
7 [Nusi tham canh thiy sin nuc 30f 30 60 60 60| 60 50| 60 o] 210] 210
8 |Quan Iy dich hai tﬁg hop 0 0 0 0 0 0 0
9 _[Sir dung thubc this y trong chan nudi 30 30 60| 60 60| 60 30] 30 o] 180] 180
11 |CAC NGHE PHI NN 540 0] 340{ 450 0] 450] 450 0] 450] 450 0] 4s0] 1890] o 1890]
1_|Thidt k& tao mau toc 0 0 0 0 o] 0 0
2 |Han dién 60 60] 30 300 30 300 30 30] 150] 0] 150
3_[K# thust gd han ndng thn 30 36] 36 30 30 0] 30 30] 120 0] 120
4_|Ngubi ciin bin 0 0 0 0 0 0 0
5 |Tiénren 30 30] 36 30 30] 30 30 30] 120 0] 120
6 _|Sira chita co dién nong thén 30 300 30 30| 30 30 30 30] 120 o] 120
7 _|Stra chita dién thogi di ddng 30 30 30 30 30 30 30 30] 120 o] 120
B [50m chira Tii, ko VED, DVD vi ghu kY thell 8 [4] [1) 0 0 [} 1] 0
G |sim et bio 1t o anh va did kba hits 09 30 30] 30 30] 30 30 30 0] 1208 o] 120
10 |Lap d3t dién ndi thét 30 30] 30 30 30 30| 30 30; 120§ o] 120
11 |Sira chiva may tinh phéin ¢ 0 0 0 0 0 0 0
12 ]Méc thé cong 120 126 90 90| 90| 9] 90 90|~ 390 0] 390]
13 [Ren thi cong 120 120) 96 90] 90 90] 90 90 3%0 0] 390
14 1Dan l4t thi ey 0 ] 0 of o ] 0
15 iSém chim, 1ip di mang cdp thobt nusz gia dink 0 [1) 0 0 0] [ [\
16 |E3n hoi va [nox 30 30f 30 0] 30 30] 30 30] 1200 0] 120
17 |Siia chita trang thigt bj nhigt gia dinh 0 0 0 il o] o0 0
18 ISr.‘la chita quat, dng co dién v on dp 9 0 0 0 0 [1] Q
19 [L3p dit didn cho co sér sin xuat nhd 0 0 0 ] 0 0 o}
20 K7 thudt gia cong ban ghé 30 300 30 30] 30 30 30 301 120 o] 120
HI [TONG HAI NHOM NGHE s70] 218] 780] 5400 420] 960 540 420] 960| 540] 390] 930] 2199 1440] 3630








CHITIEY SO CAP VA DU(H 3 THANG PHAN THEQ NGHE
(Kém theo K& hogch s IYKH-UBND ngay 7 thdng. £.ndim 2017 cia VBN tinh)

HUYEN TAM DUGNG

Nam 2017 Nim 2018 Niam 2019 Nim 2020 “Thug

T i neardi DO [ gini dogn 2017-202)

N S¢ | <3 S0 | <3 : S | =<3 : So | <3 : So | <31 2

\\f . :« cdp | thag clp | than tong ¢ip | thén Kong cip | thdng tong chp | g oy
I_|CAC NGHE'NONG NGHIEP 156] 624] 780] 31| 302 333 42| 9] 1U1 o 571 57| 229] 1is2| 1281
1 [Nubi va phong trj bénh cho lgn 82 143 2251 28] 16| 44 3 31 14 4] o] 204] 314
2_Nudi vi phong trj bénh cho trdu, bd 17]  24] 4l 1 1 l 1 [ i 7] 27| 44
3 |Nudi va phong trj bénh cho ga 571  86] 143 i 17 181 42 1| 53 11 11 100 125] 225
4 |Trbng va nhén gidng ném 4 4 4 4 5 5 2 2 of 15 I3
5_{Vi nhin gidng hoa ] ] 0 1 1 o 0 9 ]
6 |Trong Rau an toAn 311] 311 2 179l 181 w19 4l 14 2] 523 s2s
7_{Nudi thim canh thiy sdn mséc ngot 1 0 0 0 ) ] I
8 |Quan Iy dich hai tong hop 1 0 0 7] {} ] I
9 _{Sir dung thubc thi ¥ trong chin nudi 46| 46 85] 85 1 [ 15| 15 o) 147 147
Il |CAC NGHE PRI NN 9 o] 9] 45 o] 45| 21 o] 21 19 o 19l 176 of  176]
1 |Thigt ké tao méu iéc 6 6 3 3 2 2 3 3 14 0 14
2_[Han dign 12 12 14 14 1 ] 2 2 29 0 29
3 |K¥ thodt £b hin néng thén 5 5 6 & | 1 0 12 0 2
4 {Ngudi.cin bin ' 0 0 0 0 0 ] ]
5 |Tién ren 5 5 4 4 2 2 [ \ 12 of 12
6 |Sua chifa co dign nong thén 9 9 [ I 1 1 [ P R
7 |Sira chiza dién thoai di djng 8 8 3 3 [ 1 2 2 i4 ol 14
8 {Sim chos Tiv, 6hu VCD, DVDvi shu k9 dhube 5 [ 6 1 1 0 2 2 9 0 i
O {5ia chitn bio tr i Lanh v didu hoa shitt 66 14 14 6 6 8 [ 3 3 31 0 31
10 IL3p 431 didn ndi thi [ 3 1 1 1 1 1 1 g 0 5
11 |Sira chita mdéy tinh phin cimg 1 1 0 2 2 0 3 I 1
12 |Mée tha céng 2 2 0 0 0 2 0 2
13 |Ren thi cén 0 1 1 1 1 0 2 0 2
14 IDan 15 thi) cong 9 9 [ 6 [ of 15 o 15
15 [Sémchioa, bip dit mang clp thokt nude gis dinh [1] 0 (] [7] [1] [T} 1}
16 |Hin hoi va Tnox 2 2 0 0 [] P 1) 2
17 |Sira chita trang thiét bj nhiét pia dinh 0 [ 0 i} [i} 0 0
18 Sira chifa quat, dgng co didn va dn dp 6 [ 0 1 ! 4 4 1 1 k
19 IL3p a3t dién cho co s& sin xuit nhod 0 0 0 [} 0 0 [}
20 K¢ thuit gia cong ban ghé I 0 0 ] [N I ]
I [TONG HAT NHOM NGHE 247] 624] s71f 76] 302 378l 63 6o 132 19] — 571 76| a0s| 1052] 1457

W








Bifus62 CHi TIBU SO CAP VA DU'én 3 THANG PHAN THEQ NGHE
(Kém theo Ké hoach s&:2H¥KH-UBND ngay«ff.thang i-.nim 2017 ciia UBND tinh)
HUYEN LAP THACH
Nam 2017 Nim 2018 Nim 2619 Nim 2020 Thng
TT Nghé 2 tao nevi newe noudi (i giat dogn 2017-2024
S‘O <3 thng S; <3 thng So § <3 téng S‘c <3 tbng S; l <3 thng
cap | thing c thing [ t cap | thang C than
1 |{CAC NGHE NONG NGHIEP Sl 84| 116 150] 256 406 ipss % 507] 730] 388 618] 597| 1050] 1ed7|
1_|Nusi va phong trj bénh cho lon 16]  t6f 30 50| 80] 4ol s7| 97 se[ 7S] 125] 120 198] 318
2 _{Nuéi va phong trj bgnh che triu, bd 16 16 32 30 46 76 35 55 90 40 68] 108] 121] 185} 306
3 _[Nudi va phong trj bénh cho gd 16 16 32 25 50 75 30 60 90 40 75 115] 111] 201 312
4 _|Trong vé nhéin gidng nam 1] 0 0
5 _|Vi nhin gidng hoa 0 0 0
6 {Tréng Raw an toan 200 20§ 40 700 1o] 50 8| 130f 60] 9o] 150] 150] 260 410
7 |Nubi thdm canh thiy sdn nude ngot 0 0 0
£ |Quan ty dich hgi tong hop 1] 0 Q
9 |Sir dung thudc thi y trong chin pudi 16]  16] 251 40] 65| 30| 70 100f 40f so| 120 95| 206{ 301
11 [CAC NGHE PHI NN 399, 0] 399 366 0f 366] 478] 0] 478] 608 9| 608| 1851 o] 1851
1 |Thist k& tgo mau toc 0 0 0
2 |Han dién 74 6 74) 60 o 60 %0 o] 90 120 0] 120] 344 0] 344
3 {K¥ thuat go hin ndng thén 35 0] 35y 22 of 22 19 0] 19] 17 o 17 9 o 93
4_|Ngudi can ban ] 0 0
5 |Ti¢n ren 0 { 0
6 |Sira chita cos dign ndng thén 40 o]  40] 70 o] 70 90 o] 90 120 of 120 320 o]  320]
7 |Stra chita dién thoai di ddng 0 0 0
§ Join chon T, dis VCD, DVD v dhu byt o 0 L] L]
G [Sim chita bibo ted 0 Tanth vk Sibu hdashitz 8 [1] 1] [1]
10 |Lép dat dién ndi that 60l O] 60| 35| O 35| 45| 0] 45 50| 0] 0L 190 0] 190
11 |Sita chiva may tinh phén cim 40 o 40] 40 o[ 40| 55 0] 55| 65 o] 65| 200 0] 200
12 |M6¢ thit ofmé 0 0 0
13 |Ren thé cong 0 0 0
14 |Pan I5t thi cong 70 o 70| 70 of 70 90 o] 50| 120 o] 120] 350 o] 350
15 [sta cutn, lig 4 mang cip okt rude gia dinh 45 0 45 34 0 34 39 0 19 46 0 46| 164 0l 164
16 \Han hoi va Inox 0 0 0
17 |Sira chita trang thiét bi nhiét gia dinh 35 Q 35 15 0 35 50 0 50 70 0 700 190 Q) 190
18 |Sire chita quat, d46ng co dién v on &p 0 L] 0
19 [C3p dat dién cho oo sb sin xust nho 0 o ©
20 [Ky thujt ia cong ban ghé g o 0
Ml [TONG HAI NHOM NGHE. 431] 84| 515| sS16| 256] 772] 663] 322| 985 &38| 388 1226] 2448] 1050] 3493]








Bidu s 2 CHi TIEw s% %ip VA DU 2 THANG PHAN THED NGHE
(Kém theo K& hoach sdTHIKH-UBND n% 28, thang.7ondm 2017 cda UBND tinh)

HUYEN SONG L
Nim 2017 Nam 2018 Niim 2019 Niim 2020 Thng

T ta0 pey ne newl s giai dogn 2017-2028

So | <3 tny So | <3 tn So | <3 1hng So | <3 1n So | <3 iy

chp | thang] P | chp | thang| ° | cip | thang| o | chp | thang| "C | cip | thang|
I G NGHIEP 7 3000 3771 75 295] 3701 671 33| 386 70| 325 239s5| 289) 1233[ 1522
1 {Nuét va phdng trj bénh cho lgn i8] 69 87 18] e8] 8] 1 72| 890 i8] 73] o] 71| 242] 13s3
2 |Nubi va phong trj bénh cho triu, bd 14 43f  s7b 12] 41l s3] io] 40l  s0 ol 3s] 47 45] 162] 207
3 [Nubi va phong trj bénh cho g3 170 6s] 83 37l es] 82l as] e8] &3]  17] 70| 87 66| 268] 334
4 [Tréng v& nhén gidng nim 0 0 [ s 0] 10 IR EE
5_{Vinhan giéng hoa 0 0 4 4 3 6 of w[ 10
6 [Tréng Rau an todn 0 0 5 5 7 7 of 12| 2
7_[Nubi thim canh thiy sén nwde npot 200 20 18] 18 16 16 151 15 o] 69 69
8 |Quan I dich hai tong hop 16] 16 15] 13 13] 13 140 14 o s8Rl 5%
9 |8 dung thudc thi y trong chin nusi 28] 370 wis| 28] 88l iis] 251 90| wis|  26] 921 uig] 107] 357] 464
H }CAC NGHE PHI NN 125 of 125] 134 o 134] 148 ol 148] 170] o] 170] 577 o 877
1 [Thiét k& tao mau toc 0 0 Q 0 [1} 0 [T}
| 2 |Han dign 26 26] 26 26 30 30] 35 35| 117 o n7
3 K¢ thult gd hin ndng thén 0 0 0 0 0 0 0
4 |Ngubi ciin ban 0 0 0 0 0 0 0
5 {Tiénren | 0 0 0 0 0 0
6 _|Stra chira co dién nbng thén 0 0 0 0 0 0 0
7_|Sia chita dign thoai di dng 0 0 0 0 0 0 0
8 [sonctan T, a1u VCO, DVD va dloks et b 24 24 24 24] 27 271 30 30] 105 o 10
O [sirs o biko 1 1D lanks vil diku hisa nbits 35 I8 18 25 25 25 25 0 [T} [1] [E]
3 i 0 ol o] 2% 28] 28 o~ 2%
Sira chita méy tinh phan cimg 17 1711 19 5] 20 200 24 24| %o o &0
0 0 0 0 0 0 1]
0 0 0 0 0 0 0
Blan 15t thi cong 0 0 ] 1] i) 1] [0
15 }Siuchoa, tip dit mung chp thoM nudc gia dinh [1] 1} 1] i} [} 1) 1]
16 |Han hoi va inox 12 121 12 12 15 15| 20 n| o W
17 [Suia chiza trang thiét bj nhiét gia dinh 13 13 13 13 13 13 13 13| 52 o s2
L8 [Sia chita quat, d6ng co dignvadndp | 15 151 15 151 18 18] 20 20 63 0] o%
19 |Lip diit dién cho co s& san xult nhd 0 Q 0 0 0 [0 n
20 K¢ thuit gia ban ghe 0 0 0 0 0 1 0
ul |T%NG HAI NHOM NGH 2020 300] 502 209 295] sed] 215 33] s28] 240l 325] ses|  see| 1233 2009








Bitu 56 2

(Kém theo K& hoach s8IH{3KH-UBND ngay<® thang F-nim 2017 ctia UBND tinh)

CHi TIRU SO CAP VA DU 3 THANG PHAN THEO NGHE

HUYEN TAM PAO
N&m 2017 Nim 2018 Niam 2019 Nim 2020 Thng
T Nght dio tao newdi el N e giai dogn 2017-2026
So | <3 So | <3 So | <3 So | <3 So { <3
clp | ting] " | cbp | mang| "8 | ckp | manel 78 | chp | hang| "8 | ko l thing) 0"
1_|CAC NGHE NONG NGHIEP 35] 105] 140] 35| 105] 140 35[ 05| 140 35( 105 140] 140] 420} 560
1 |Nudi va phong trj bénh cho lgn 351 35 35 735 35] 35 351 35 o] 140] 140
2 |Nugi va phong trj bénh cho triu, bo 0 0 0 0 0 0 0
3 |Nudi va phong trj bénh cho g3 351 35 351 35 351 35 35| 35 o] 140] 140l
4_|Trbng va nhan giong nam 3535 3535 33| 35 35 35| o 140 140
5 |Vi nhén gidng hoa 0 0 0 1] 0 0 0
6_|Trong Rau an todn 0 0 0 0 0 0 0
7 _|Nudi thim canh thiy san nude ngot 0 0 0 0 0 0 0
£ |Qudn ly dich hai Eng hop 35 35 35 35 35 35 35 35| 140 0f 140
9 1Sir dunyg thude thi y trong chin nudi 0 0 0 0 0 0 0
Il [CAC NGHE PHI NN 175 ol 175] 175 0] 175 175 9 175] 175 of 175] 700 o] 7o
1_[Thict ké tao mau toc [ 0 0 0 0 0 0
2 |Han dién 35 35 35 35 35 35 35 35] 140 0] 140
3 |K§ thust gb hin ndng thén 0 0 0 0 ] 0 0
4 _[Ngudi cin ban 35 35] 35 35 35 as| 35 35| 140 0] 140
5 |Tiénren 0 [ 0 [1] 1} 0 0
6 |Sira chita co dién nong thon 1] 0 0 [1] 1] ] 1]
7 _|Sira chita dién thoai di djng 0] 0 Q 0 [ 1] 0
8 [5t0 ch0a Tve, ddu VED, DVD v dis kg ok b 35 35] 35 35| 35 35f 35 35| 140 of 140
QO |50a chita biks tri ti 1pnh v diks hoa nhibt & 3| 0 [§] 0 0 { 0
10 |Lap diit dién ndi that 0 0 0 oo o ¢
11 [Sira chita may tink phin cfm 33 35 35 35 35 35| 35 35 140 ol 140
12 |Méc this ob 0 0 0 0 0 0 0
13 |Ren thi con 0 0 0 0 0 0 0
14 |Pan kit thi cdn. 1] O 0 0 0 ] 0
15 [50m chts, lig 431 mang chp thokt aurde gis Sinh 0 0 0 1] Q [1] 0
16 |Han hot va Inox 1] 0 0 0 0 0 1
17 |Sira chiva trang thit bi nhiét gia dinh 0 ] 0 0 0 (] 0
18 |8ira chira quat, déng co diéﬁ%n ip 0 0 1] 0 1] 0 ¢
19 [Lap @5t dién cho co s sin xuit nhé 0 0 0 0 0 0 0
20 |K# 1hust gia céng ban ghe 35 350 35 35 35 35] 35 35| 140 of 140
M [TONG HAI NH%M NGHE 210] 105| 315 2101 105{ 315} 210] 105| 3i5] 210] 105 315] 840 420] 1260








CHi TIBU 50 CAP VA DG 3 THANG PHAN THEO NGHE
(Kém theo K& hoach sé:3/{/K1H-UBND ngay Llthang. Fadn 2017 cin UBND tinh)

FUYEN BINH XUYEN
Nzm 2617 Nam 2018 Niam 2019 Nim 2020 Ting
glﬁﬂ tao 1 i neudi newdi N giai doau 2007-2027
y So 1 <3 lang| 59| <3 | én So | <3 L ang | 39| <3 | dne] 59| < 3 g
chp | thing] "8 | eip | ihang| ™ | cdp | tnsng| 78 | chp | hing] = | chp | thame] C
4 G NGHIEP o] 78] 7e] 20] 49 69 1s] 60l 75| 10f 57 67 45 242] 287
1_|Nudi va phong trj bénh cho lon 0] 10 12l 1R 15] 15 15] 15 of 52 52
2 [Nudi vi phing trj bénh cho triu, bd 2 2 5 5 5 5 7 7 0 19 ]
3_INubi va phdng tri bénh cho ga 7 7 7 7 1ol 10 0] 10 of 34 14
4 _|Tréng va nhén giong nam E EY 0 0 0 of 37 17
5_{Vi nhin pidng hoa 0 0 0 0 0 0 0
6_[Tréng Rau an todn 17 17 20 20 25] 25 200 200 o] w2 w2
7_INuéi thim canh thity sén nuéc ngot 3 3 5 5 5 5 5 5 0 1A i%
2 {Quan 1y djch hai tElng hop 0 0 0 0 0 0 i
9 _|Sir dung thube thi v trong chan nudi of 20 I IE 15] 10 10| 45 o 45
11 JCAC NGHE PHI NN 5 0 s| 38 o 38] a0 o 40| 40 o a0 23] D IEER
1 {Thiét k& tao mdu téc i 1 3 3 5 5 5 5[ 14 0 14
1 2 {Han dién 0 0 0 0 [} 0 0
3 K¢ thust gb han néng thén 0 0 0 0 0 0 ]
4 NMi cin ban 0 1] 0 1] {) 0 {}
5 {Tién ren 0 0 0 0 0 [1] [T}
6 [Sia chita co dign nng thén 1 1 0 0 0 1 0 1
7_|Svra chita di¢n thoai di dong 1 1]- 0 0 0 1 1] 1
8 [sa cida ¥ivi, dhe ¥CD, DVD viddu kf trufi o4 Q [1] 0 { [} 0 [1]
9 |siia chta bk it ti Tanh vi dida hix nhilt 45 [1; 15 15 10 10 20 20 45 M) 45
10 |Lip 43t dign ndi that ol 20 20] 25 251 15 15] 60 o o0
11 [Sira chila may tinh phén cing 1 1 0 0 0 1 0 1
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& ITam Dio 840 3,280,900 420 564,900 1,260 3,845,800
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